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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô tuyến điện
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 và Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 19/2009/L-CTN ngày 04/12/2009 có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý hoạt động và phát triển ngành vô tuyến điện, đánh dấu một mốc quan trọng về sự nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho một lĩnh vực  quan trọng của đất nước. 
Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tần số, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện ở nước ta. 
Những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến sự thay đổi đột phá của các công nghệ thông tin di động, vệ tinh. Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới 2019 diễn ra ở Ai Cập với nhiều quyết định quan trọng về tần số cho thông tin di động thế hệ 5G với lượng phổ tần lớn chưa từng có được quy hoạch. 

Tại Việt Nam thông tin vô tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Đặc biệt, đối với tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, Internet vạn vật (IoT) và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hạ tầng viễn thông nói chung và thông tin vô tuyến điện nói riêng chuyển từ vai trò cung cấp dịch vụ sang vai trò làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác sáng tạo, phát triển (platform for innovation)

Trước đây, thiết bị hạ tầng, thiết bị đầu cuối sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam chủ yếu thừa hưởng sản phẩm từ các quốc gia khác. Việt Nam đã và đang quyết tâm tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin “make in Viet Nam”, không chỉ dùng trong nước mà vươn ra thị trường thế giới.

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tần số vô tuyến điện sẽ sử dụng, ứng dụng nhiều hơn, rộng hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, thay vì tập trung chủ yếu trong lĩnh vực viễn thông như trước đây.

Những thay đổi lớn, có nhiều khác biệt của lĩnh vực thông tin vô tuyến trong giai đoạn mới, đòi hỏi cách thức quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh cần có những thay đổi để phù hợp. Đặc biệt là trong công tác quy hoạch, cấp phép, xử lý can nhiễu và hợp tác, phối hợp quốc tế.
Sau 10 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện, cụ thể:
(1) Công tác quản lý tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao trong thời gian qua đã bộc lộ một số vấn đề vướng mắc và thiếu đồng bộ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật:
- Về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: Luật Tần số vô tuyến điện quy định đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển theo từng thời kỳ. 

Với quy định không được lượng hóa về ”giá trị thương mại cao” và không rõ quy trình, thời điểm xem xét ”có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ” như vậy, Thủ tướng Chính phủ không có cơ sở rõ ràng để quyết định băng tần nào sẽ thỏa mãn điều kiện đấu giá. Thực tế trên thế giới, các tần số  được đấu giá hoặc thi tuyển chủ yếu là các băng tần dành cho thông tin di động công cộng, một số ít nước như Mỹ, Newzealand đấu giá kênh tần số cho truyền hình thương mại. Để Luật có thể đi ngay vào cuộc sống, cần thiết xác định rõ tần số VTĐ thuộc loại nào phải cấp qua đấu giá/thi tuyển.

- Về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: Luật Tần số vô tuyến điện mới chỉ quy định thu hồi đối khi doanh nghiệp  không triển khai trên thực tế các nội dung quy định của giấy phép sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp phép. Như vậy, nếu doanh nghiệp trong 2 năm đầu có triển khai mạng thông tin VTĐ nhưng sang các năm sau không triển khai hoặc dừng hoạt động thì không có cơ sở pháp lý để thu hồi. Điều này làm lãng phí tài nguyên tần số trong khi có nhiều tổ chức/ doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng. 

- Về quy định lượng băng tần tối đa mà một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng được phép nắm giữ: Luật Tần số VTĐ chưa có quy định đầy đủ về nội dung này để bảo đảm duy trì một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Các quy hoạch băng tần quy định tại Luật chỉ mới giới hạn lượng băng tần một doanh nghiệp có thể có được trong từng băng tần cụ thể mà chưa có tính bao quát trong từng giai đoạn và chưa có mối liên kết giữa các băng tần khác nhau. Thực tế, tài nguyên tần số là đầu vào thiết yếu để doanh nghiệp thông tin di động triển khai mạng lưới, kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp càng nắm giữ nhiều tần số thì sẽ càng có lợi thế cạnh tranh trên thị trường viễn thông. Tuy nhiên lượng tài nguyên này bị hạn chế, nhất là ở những băng tần thấp có khả năng truyền xa, xuyên thấu tốt qua vật cản. Nếu không có chính sách quản lý phù hợp về lượng phổ tần tối đa mà một doanh nghiệp được phép nắm giữ thì có thể làm tích tụ tài nguyên ở một hoặc hai doanh nghiệp, gây ra tình trạng độc quyền, làm giảm tính cạnh tranh của thị trường viễn thông.

Để tránh nguy cơ tập trung quá mức tài nguyên tần số vào một hoặc một số ít doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh bền vững của thị trường, cần thiết bổ sung quy định về giới hạn lượng phổ tần tối đa mà một doanh nghiệp được nắm giữ. 

- Về khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên tần số vô tuyến điện

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định, tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh là tài nguyên và tài sản công. Khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên gồm: (a) thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên, thu tiền sử dụng tài nguyên, tiền thuê tài nguyên; (b) thu thuế tài nguyên; (c) thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng khai thác tài nguyên; (d) khai thác nguồn lực tài chính khác về tài nguyên. Trong đó, thu từ (a) thực hiện theo quy định của các luật về tài nguyên. Trong trường hợp này (tài nguyên là phổ tần số vô tuyến điện) thì luật về tài nguyên là Luật tần số vô tuyến điện. Các khoản thu từ phí, lệ phí liên quan đến khai thác, sử dụng tần số vô tuyến điện đã được quy định rõ ở Luật Tần số vô tuyến điện, các Luật phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Về thu tiền sử dụng tài nguyên, theo Luật Tần số vô tuyến điện, ngoài phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá, có thể coi đây là khoản tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Tuy nhiên khi gia hạn giấy phép hoặc khi cấp qua thi tuyển với băng tần quý hiếm thì Luật Tần số VTĐ hiện hành không rõ cơ sở để thu tiền cấp quyền sử dụng ngoài phí sử dụng tần số VTĐ hàng năm. 

Thực tiễn, trên thế giới việc cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với hầu hết các tần số VTĐ đều chỉ thu phí sử dụng hàng năm để bảo đảm trang trải chi phí quản lý hành chính, kỹ thuật của Nhà nước. Riêng đối với các tần số dùng để kinh doanh dịch vụ viễn thông công cộng mà có tính cạnh tranh cao thì khoản thu không chỉ là nhằm bù đắp chi phí quản lý của Nhà nước mà còn thể hiện quyền lợi thế có được tần số này thông qua đấu giá quyền sử dụng. 

Do vậy cần bổ sung làm rõ trong Luật Tần số vô tuyến điện các trường hợp thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thống nhất với Luật Quản lý sử dụng tài sản công.

- Trên cơ sở các nội dung phân tích trên đây, cần thiết phải sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao trong luật theo hướng quy định rõ hơn về đấu giá, thi tuyển, thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thu hồi giấy phép sử dụng tần số khi không sử dụng đồng thời đưa vào luật các quy định để tránh tập trung tài nguyên tần số dẫn đến tập trung kinh tế.

(2) Quy định cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ hiện hành chưa đáp ứng được thực tiễn phát sinh giai đoạn gần đây:
Luật Tần số VTĐ (Điều 17, 19) quy định, việc cấp phép tần số phải phù hợp với quy hoạch tần số VTĐ đồng thời thiết bị VTĐ phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, nhằm tránh nguy cơ nhiễu có hại. Quy định này phù hợp với việc sử dụng tần số và thiết bị VTĐ ổn định lâu dài tại Việt Nam.

Tuy nhiên với xu hướng Việt Nam tham gia vào chuỗi nghiên cứu, sản xuất toàn cầu cũng như làm sóng đầu tư đang đổ về Việt Nam trong đại dịch Covid 19 thì quy định này cản trở hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới, sản xuất thiết bị để xuất khẩu (Vinsmart, Apple, Sumsung,..), hoặc các sự kiện nước ngoài mà Việt Nam đăng cai tổ chức, đang xuất hiện ngày càng nhiều (đường đua F1...).  

Do vậy, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi Luật để cho phép các đối tượng này sử dụng tần sô, thiết bị VTĐ không phù hợp với quy hoạch tần số VTĐ và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, trên cơ sở tuân thủ các điều kiện cụ thể của Cơ quan quản lý chuyên ngành để không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin VTĐ khác. 

(3) Một số nội dung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về tần số VTĐ của Bộ Thông tin và Truyền thông chưa phù hợp với thực tiễn, cần được phân cấp hơn nữa:
- Về công tác quản lý tần số:
 Luật Tần số VTĐ quy định Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ có tính kỹ thuật, chuyên môn sâu trong hoạt động quản lý tần số như kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại, cấp phép tần số. Trong thực tế, Cơ quan quản lý chuyên ngành và các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực trực thuộc mới có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ này. Do đó, cần thiết phải sửa đổi theo hướng Bộ không trực tiếp thực hiện mà đóng vai trò tổ chức, chỉ đạo cơ quản quản lý chuyên ngành thực hiện các nhiệm vụ này. 

- Về công tác đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên:
+ Luật giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư. Quy định này chưa thực sự phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo, cũng như chưa tận dụng được các nguồn lực của xã hội. 

+ Đối với các nhân viên hàng không khai thác trực tiếp thiết bị vô tuyến điện phục vụ cho an toàn hàng không (nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không), theo Luật Tần số vô tuyến điện thì phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng không do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, theo Luật Hàng không dân dụng thì phải có chứng chỉ/giấy phép nhân viên hàng không do Bộ Giao thông vận tải cấp. Bản chất của hai loại chứng chỉ này cùng là để đảm bảo vận hành thiết bị vô tuyến điện được an toàn và không gây nhiễu. Trong đó, các nội dung đào tạo nhân viên khai thác thiết bị vô tuyến điện hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định đã bao gồm các nội dung về đào tạo chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng không của Luật Tần số VTĐ. 

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng cần phải sửa đổi quy định của Luật Tần số vô tuyến điện để thống nhất với Luật Hàng không dân dụng đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trong đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, vô tuyến điện nghiệp dư, trong đó Bộ có vai trò giám sát, quản lý các hoạt động này.

(4) Cần có các chế tài mới để tăng cường hơn nữa hoạt động bảo vệ chủ quyền quốc gia của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số VTĐ, quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam: 

Các tần số VTĐ và quỹ đạo vệ tinh được các nước đăng ký quốc tế để bảo vệ chủ quyền sử dụng sẽ được Liên minh viễn thông quốc tế ITU thông báo định kỳ. Căn cứ vào các thông báo này của ITU, các nước có trách nhiệm đánh giá và đưa ra yêu cầu phối hợp tần số khi thấy rằng các tần số đó gây ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin vô tuyến của mình.

Luật Tần số VTĐ chưa có quy định về việc kiểm tra, đánh giá các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến việc sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế - ITU.

Các công việc này trước đây chỉ do cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền của Việt nam, cần bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh trong việc kiểm tra, đánh giá các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến việc sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam. 

(5) Cơ sở pháp lý bảo đảm cho việc xử lý nhiễu có hại còn chưa đầy đủ:
Luật Tần số VTĐ chỉ quy định các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị VTĐ trong khu vực nhiễu có hại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành và tạo điều kiện để phát hiện, xử lý nhiễu. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý nhiễn có hại những năm qua cho thấy nhiều vụ nhiễu có nguyên nhân từ các thiết bị không phải thiết bị VTĐ mà từ các thiết bị điện, điện tử như nhiễu từ đèn huỳnh quang, máy ép công nghiệp,.. Quá trình xác định nguồn nhiễu và xử lý nguồn nhiễu từ các thiết bị điện, điển tử này nhiều lúc gặp khó khăn, do người sử dụng thiết bị này không phối hợp với cơ quan quản lý do không có quy định của pháp luật yêu cầu sự phối hợp này.

Do vậy, để tăng cường năng lực xử lý nhiễu có hại, đề nghị sửa đổi Luật Tần số VTĐ để bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong việc phối hợp với cơ quan quản lý ở khu vực nhiễu có hại.

Sau khi Luật Tần số vô tuyến điện được ban hành, nhiều Luật mới có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện được ban hành như Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...theo đó thẩm quyền quy định chi tiết về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện mà Luật Tần số vô tuyến điện giao cho Thủ tướng Chính phủ cần được sửa đổi để thể hiện đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.
Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý nêu trên, đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cần thiết phải xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện mới trên cơ sở phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành.
2. Mục tiêu ban hành chính sách
Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong quá trình áp dụng pháp luật về tần số vô tuyến điện và khắc phục tối đa những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về tần số vô tuyến điện hiện nay.

Thúc đẩy phát triển thông tin vô tuyến nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung; đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao lợi ích và bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số và quỹ đạo vệ tinh; đảm bảo hoạt động sử dụng tần số vô tuyến điện thông suốt và tuân thủ luật pháp.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Nâng cao hiệu quả quản lý đối với các tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao

1.1. Xác định vấn đề bất cập
Luật Tần số vô tuyến điện quy định: (1) Đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; (2) Tổ chức tham gia đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng băng tần, kênh tần số là tổ chức có đủ điều kiện được xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông; (3) Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quyết định băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển chuyển sử dụng tần số vô tuyến điện trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; (4) Chỉ quy định việc cấp phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là có thu khoản tiền ngoài phí, lệ phí; chưa quy định thu khoản tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với trường hợp thi tuyển hoặc cấp trực tiếp các băng tần có giá trị thương mại cao, nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; (5) Thu hồi giấy phép sử dụng tần số khi doanh nghiệp không triển khai trên thực tế các nội dung quy định của giấy phép sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp phép; (6) Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các tần số được cấp phép thông qua đấu giá.
Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng: 
(1) Việc xác định nhu cầu nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp có vượt quá khả năng phân bổ băng tần để đưa ra phương thức đấu giá hoặc thi tuyển theo quy định của Luật hiện nay là rất khó. Nhu cầu thực sự của doanh nghiệp chỉ có thể được thực hiện khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đấu giá, thi tuyển; 
(2)  Các băng tần có giá trị kinh tế cao được nhiều nước trên thế giới đấu giá các băng tần dành cho thông tin di động mặt đất, một vài nước đấu giá truyền hình thương mại. Các đối tượng này sử dụng tần số để thiết lập mạng viễn thông công cộng và kinh doanh dịch vụ viễn thông theo pháp luật về viễn thông; 
(3) Việc cho phép đấu giá tần số và chuyển nhượng tần số trong trường hợp đấu giá theo quy định của Luật Tần số và thực tế mua bán, sát nhập, hợp nhất giữa các doanh nghiệp viễn thông có thể dẫn đến một doanh nghiệp viễn thông có thể đạt được hầu hết lượng phổ tần, tập trung tần số trên thị trường viễn thông. Sự tập trung tần số làm cho doanh nghiệp có ưu thế về tài nguyên, có thể dẫn tới sự thống lĩnh trong thị trường viễn thông, làm giảm tính cạnh tranh của thị trường viễn thông. Luật Tần số chưa có quy định về nội dung này trong nguyên tắc cấp phép tần số. Nhiều nước cũng đã đưa ra quy định về giới hạn lượng phổ tần mà một doanh nghiệp được nắm giữ (Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Anh Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ba Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Ireland, Áo, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Ba Lan..).
(4) Thực tế, đã có doanh nghiệp được cấp phép sử dụng băng tần nhưng sau khi triển khai sử dụng trong một thời gian thì dừng hoạt động (điển hình như công ty S-Phone), gây lãng phí băng tần trong khi có nhiều tổ chức/ doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng. Với trường hợp này, Bộ Thông tin và Truyền thông không thu hồi được giấy phép của doanh nghiệp vì không có đủ cơ sở pháp lý. Một số nước cũng đưa ra quy định về thu hồi tần số (như nước Đức), trong đó có quy định băng tần sẽ bị thu hồi khi doanh nghiệp không sử dụng tần số cho mục đích dự định trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp phép hoặc tần số không được sử dụng cho mục đích ban đầu từ một năm trở lên
(5) Để phù hợp và đồng bộ với các Luật ban hành sau như Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật Đầu tư, Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể:

- Điểm c khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Điều này chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư vì một số các nội dung liên quan đến đấu giá cần được Chính phủ quy định như (1) điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá, đây chính là một phần của điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Luật Đầu tư, (2) phương thức thu tiền trúng đấu giá (hay tiền sử dụng tần số VTĐ được cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, (3) thủ tục cấp phép viễn thông khi tài nguyên tần số vô tuyến điện được cấp phép sử dụng thông qua đấu giá.

- Để đồng bộ với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, xác định rõ các khoản thu từ tài nguyên tần số VTĐ mà tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ phải nộp. Đối với việc thu tiền sử dụng tần số VTĐ từ cấp quyền khai thác tài nguyên, từ thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện Luật Tần số vô tuyến điện và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, hầu hết chỉ áp dụng với các băng tần thông tin di động công cộng, đây là các băng tần có giá trị thương mại cao. Quy định này sẽ đảm bảo doanh nghiệp sử dụng hiệu quả và không lãng phí tần số. 

- Đối với băng tần, kênh tần số khác (sử dụng trong các mạng di động dùng riêng như taxi; các đài vô tuyến điện thuộc các nghiệp vụ cố định, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, nghiệp dư, phát thanh truyền hình, vệ tinh ...) thì chỉ thu phí, lệ phí tần số vô tuyến điện mà không thu tiền sử dụng tần số VTĐ do các hệ thống thông tin này chủ yếu phục vụ thông tin liên lạc, điều hành của chính tổ chức, cá nhân đó hoặc cung cấp dịch vụ hạn chế, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển (như vệ tinh). Hầu hết các nước cũng không thu tiền sử dụng tần số VTĐ với các đối tượng này mà chỉ thu phí, lệ phí tần số VTĐ.
Do đó, để đồng bộ với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và hệ thống pháp luật khác về tài nguyên như Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật khoáng sản và để đảm bảo tài nguyên tần số được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí... cần nghiên cứu, sửa đổi, quy định của Luật để nâng cao hiệu quả quản lý đối với các tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
-  Hoàn thiện cơ sở pháp lý về các băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển và thẩm quyền quy định về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và thu hồi giấy phép tần số, đảm bảo băng tần được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí và tránh tập trung tài nguyền tần số.

- Thống nhất của hệ thống pháp luật (Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật Đấu giá tài sản) trong việc quy định thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan đến đấu giá. 

- Thống nhất trong hệ thống pháp luật giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Tần số vô tuyến điện và các Luật về quản lý sử dụng tài nguyên như Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật khoáng sản trong quy định về tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên; xác định rõ khoản thu tài chính mà tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp; Mang lại nguồn thu cho ngân sách từ tài nguyên tài số.

- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường viễn thông, thúc đẩy sự cạnh tranh trong thị trường viễn thông.

- Khắc phục các quy định liên quan đến đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước thuận lợi trong tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.

Phương án 2:
-  Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện để quy định đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số các tần số được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông công cộng (ngoại trừ thiết lập mạng để cung cấp dịch vụ viễn thông qua vệ tinh);

- Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện để quy định rõ đối tượng được tham gia đấu giá, thi tuyển là doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông có sử dụng băng tần, kênh tần số tương ứng với loại hình dịch vụ của băng tần được đấu giá, thi tuyển.

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện để giao Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư liên quan đến đấu giá quyền sử dụng tần số của các doanh nghiệp nhà nước.

- Bổ sung vào Luật quy định về giới hạn lượng phổ tần của doanh nghiệp, cụ thể là bổ sung khoản 8 vào Điều 17 (Nguyên tắc cấp phép): “8. Phù hợp với quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về giới hạn tổng lượng băng tần tối đa với mỗi tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần.

- Bổ sung vào khoản 1 Điều 23 một khoản quy định về thu hồi giấy phép sử dụng tần số VTĐ khi doanh nghiệp không sử dụng tần số trong hai năm liên tục.

- Sửa đổi, bổ sung quy định của Điều 31 Luật Tần số vô tuyến điện, trong đó bổ sung vào Luật quy định về tiền sử dụng tần số vô tuyến điện, cụ thể: doanh nghiệp được cấp tần số để thiết lập mạng viễn thông công cộng (ngoại trừ thiết lập mạng để cung cấp dịch vụ viễn thông qua vệ tinh) phải nộp tiền sử dụng tần số vô tuyến điện. Chính phủ quy định cụ thể mức thu, phương thức thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Phương án 1:

- Tác động tích cực: không làm thay đổi hệ thống pháp luật.

- Tác động tiêu cực:

+ Khó xác định nhu cầu thực sự của doanh nghiệp để quyết định áp dụng đấu giá hay thi tuyển;

+ Không tránh khỏi trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá/ thi tuyển nhưng không được cấp giấy phép tần số do không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy phép viễn thông. 
+ Các doanh nghiệp nhà nước không được chủ động lập dự án đầu tư trong quá trình đấu giá tần số
+ Không phù hợp với quy định của pháp luật chung về quản lý tài nguyên, tài sản nhà nước; có thể gây thất thu ngân sách khi cấp phép đối với các băng tần có giá trị kinh tế cao nhưng cấp không qua đấu giá.
+ Không nâng cao được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số; không có cơ sở pháp lý để thu hồi tần số khi doanh nghiệp không sử dụng, dẫn đến lãng phí băng tần và có thể làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân khác.
+ Không giải quyết được vấn đề tập trung tài nguyên tần số tại một doanh nghiệp trong khi một số các doanh nghiệp khác không có đủ tần số để triển khai, vận hành mạng lưới; có thể dẫn tới sự thống lĩnh trong thị trường viễn thông của một số các doanh nghiệp mạnh; người sử dụng dịch vụ viễn thông không có nhiều sự lựa chọn về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Phương án 2: 

- Tác động tích cực: 
+ Đảm bảo các doanh nghiệp sau khi trúng đấu giá được cấp giấy phép viễn thông và giấy phép tần số ngay mà không cần phải thực hiện các thủ tục để được cấp giấy phép viễn thông tương ứng. 
+ Loại bỏ ngay được các doanh nghiệp viễn thông yếu, kém, điều tiết được thị trường viễn thông. Giúp các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch đầu tư và đưa ra chiến lược đấu giá phù hợp.
+ Đảm bảo doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số hiệu quả và không lãng phí, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng tần số đối với các băng tần, kênh tần số có giá trị kinh tế cao. Quy định này cũng phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Tần số vô tuyến điện và các Luật về quản lý sử dụng tài nguyên, phản ánh đầy đủ giá trị kinh tế của phổ tần số và phù hợp với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung vào Luật quy định về cấp mới giấy phép sử dụng băng tần sau khi giấy phép hết hạn, để vừa có thêm nguồn thu cho ngân sách vừa bảo đảm lựa chọn được doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính tiếp tục cung cấp dịch vụ cho xã hội.
+ Không làm ảnh hưởng tới các tổ chức, cá nhân tác động tới tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.

+ Hạn chế sự tập trung tài nguyên tần số tại doanh nghiệp, đảm bảo sự cạnh tranh của thị trường viễn thông, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông khác được tham gia vào thị trường viễn thông; phù hợp với thực tế phát triển viễn thông quốc tế (nhiều nước cũng đã đưa ra quy định về giới hạn lượng phổ tần mà một doanh nghiệp được nắm giữ như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Anh Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ba Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Ireland, Áo, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Ba Lan... Việc giới hạn lượng phổ tần thường do cơ quản lý tần số hoặc viễn thông các nước quy định, có thể được áp dụng theo từng băng tần cụ thể hoặc theo từng nhóm băng tần hoặc quy định cụ thể tại cuộc đấu giá).
- Tác động tiêu cực: 
+ Doanh nghiệp phải nộp khoản tiền sử dụng tần số vô tuyến điện, có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; 

+ Các doanh nghiệp sau khi mua bán, sát nhập có khả năng bị thu hồi một phần giấy phép tần số do vượt quá lượng phổ tần quy định;

+ Cơ quan quản lý phải có thêm nguồn lực trong công tác kiểm tra việc sử dụng tần số của các doanh nghiệp. 
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Để bảo đảm tần số được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tránh tập trung tài nguyên, tập trung kinh tế, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số đồng thời phản ánh giá trị kinh tế của phổ tần số và phù hợp với các Luật hiện hành, mang lại nguồn thu cho Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn phương án 2.

Thẩm quyền ban hành chính sách: 

- Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư liên quan đến đấu giá quyền sử dụng tần số của các doanh nghiệp nhà nước; quy định cụ thể về mức thu và phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lượng băng tần tối đa với mỗi tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần.

2. Chính sách 2: Tạo thuận lợi cho các tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trong nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới, sản xuất thiết bị vô tuyến điện cho mục đích xuất khẩu

2.1. Xác định vấn đề bất cập
Một trong các nguyên tắc cấp phép của Luật Tần số VTĐ là phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. Theo quy định này, Bộ Thông tin và Truyền thông không thể cấp giấy phép tần sử dụng tần số vô tuyến điện cho các trường hợp không phù hợp với quy hoạch như nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới, thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm hay cấp giấy phép cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị vô tuyến điện chỉ để xuất khẩu ra thị trường ngoài nước mà không sử dụng tại Việt Nam. 
Để bảo đảm các hệ thống vô tuyến điện hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật nhưng cũng không cản trở việc nghiên cứu, phát triển công nghệ mới hoặc nghiên cứu sản xuất để xuất khẩu hoặc các trường hợp có nhu cầu sử dụng tạm thời, đặc biệt là trong các sự kiện lớn, cần sửa đổi quy định của Luật về cấp phép tần số.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Khắc phục những điểm bất cập của Luật, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới, thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm, doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu được sử dụng tần số nhưng vẫn bảo đảm không gây nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định của Luật.

Phương án 2: Bổ sung một điều mới trong Luật để quy định về các trường hợp được phép sử dụng không tuân thủ quy hoạch tần số và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ điều kiện kỹ thuật và khai thác theo quy định của cơ quan quản lý và phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được phép sử dụng khác. Giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các trường hợp này.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Phương án 1:

- Tác động tích cực: không làm ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật.

- Tác động tiêu cực: không thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, hạn chế ngành sản xuất thiết bị số của Việt Nam.

Phương án 2: 

· Tác động tích cực: quy định này sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và thử nghiệm các công nghệ mới; góp phần phát triển ngành sản xuất, xuất khẩu thiết bị số; đảm bảo hoạt động của các thiết bị không phù hợp quy hoạch không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống thông tin vô tuyến điện hiện có. 

· Tác động tiêu cực: Cơ quan quản lý phải bố trí nguồn lực để xem xét, đánh giá và cho phép từng thiết bị không phù hợp quy hoạch được sử dụng.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Để bảo đảm các hệ thống vô tuyến điện hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật nhưng cũng không cản trở việc nghiên cứu, phát triển công nghệ mới hoặc nghiên cứu sản xuất để xuất khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn phương án 2 và đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các trường hợp này.
3. Chính sách 3: Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên và tổ chức phân công hợp lý giữa các Bộ trong công tác quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên 
3.1. Xác định vấn đề bất cập
- Luật Tần số vô tuyến điện quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến điện, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên cũng chưa thực sự phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo khi chủ trương trong giáo dục đào tạo là giao cho các cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo, cấp chứng chỉ và Bộ chủ quản chỉ quản lý, giám sát việc quá trình đào tạo, cấp chứng chỉ. 

- Luật Tần số vô tuyến điện giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên trong đó có vô tuyến điện viên hàng không; đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ vô tuyến điện viên, đào tạo vô tuyến điện viên. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật quy định nhân viên hàng không phải có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp do Bộ GTVT cấp hoặc công nhận (trong đó bao gồm chứng chỉ để sử dụng các hệ thống, thiết bị vô tuyến điện đảm bảo hoạt động bay). Thực tế, nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không đều được đào tạo, sát hạch và có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận tải cấp. Như vậy, đối với các nhân viên hàng không khai thác trực tiếp thiết bị vô tuyến điện phục vụ cho an toàn hàng không (nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không) thì phải có đồng thời hai loại chứng chỉ vô tuyến điện: một là chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng không do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và một là chứng chỉ chuyên môn Bộ Giao thông vận tải cấp, mà bản chất các chứng chỉ này cùng là để đảm bảo vận hành thiết bị vô tuyến điện được an toàn và không gây nhiễu. Trong đó, các nội dung đào tạo nhân viên khai thác thiết bị vô tuyến điện hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định đã bao gồm các nội dung trong đào tạo vô tuyến điện viên hàng không. Do đó cần sửa Luật Tần số VTĐ để giao Bộ Giao thông Vận tải quản lý, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng không. 
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.

- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật giữa Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng không.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định của Luật.

Phương án 2: 
- Sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 5 Luật Tần số vô tuyến điện theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 32 theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, vô tuyến điện nghiệp dư; công nhận Chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài và đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải, vô tuyến điện nghiệp dư;

- Bổ sung thêm khoản 2A vào Điều 32, giao Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng không, đào tạo vô tuyến điện viên hàng không. 
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Phương án 1:

- Tác động tích cực: không làm ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật.

- Tác động tiêu cực: 
+ Chưa đảm bảo được hiệu quả quản lý nhà nước chuyên sâu về đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; 

+ Chưa phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục đào tạo; chưa nâng cao được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo của các cơ sở đào tạo.
Phương án 2: 

- Tác động tích cực: đảm bảo hiệu quản quản lý nhà nước về sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong ngành hàng không; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vô tuyến điện viên hàng không từ các cơ sở đào tạo chuyên sâu của Bộ Giao thông vận tải; nâng cao tính tự chủ, và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp chứng chỉ vô tuyến điện. 
- Tác động tiêu cực: không
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất phương án 2.

Thẩm quyền ban hành chính sách: Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, vô tuyến điện nghiệp dư; Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng không. Quy định này cũng phù hợp với quy định của Luật khi giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

4. Chính sách 4: Làm rõ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện của Bộ Thông tin và Truyền thông với Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện
4.1. Xác định vấn đề bất cập
Luật Tần số VTĐ quy định Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép tần số, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại, thanh tra, giải quyết khiếu nại. Theo đó, Bộ chỉ có thể phân cấp cho Cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện các nhiệm vụ này mà không thể giao cho đơn vị cấp dưới nữa (là các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực) thực hiện. Do đó, chưa thể đảm bảo được yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiễu tại chỗ, tại khu vực, yêu cầu cấp phép nhanh, cấp tại chỗ kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số (như giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các thiết bị vô tuyến điện có công suất hạn chế, sử dụng trong thời gian dưới mười lăm ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ); 
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Khắc phục những điểm bất cập của Luật, tạo sự nhất quán giữa quy định trong Luật và việc thực tế hoạt động cấp giấy phép tần số, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại, thanh tra, giải quyết khiếu nại.
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định của Luật.

Phương án 2: Sửa đổi điểm c, đ, e, i khoản 2 Điều 5 Luật Tần số vô tuyến điện theo hướng Bộ chỉ quy định hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cấp giấy phép tần số, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại, thanh tra, giải quyết khiếu nại.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Phương án 1:

- Tác động tích cực: không làm ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật.

- Tác động tiêu cực: không đảm bảo được yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiễu tại chỗ, tại địa bàn; không đảm bảo yêu cầu cấp phép nhanh, cấp tại chỗ kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số. 
Phương án 2: 

- Tác động tích cực:  Đảm bảo được yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiễu tại chỗ, tại địa bàn; không đảm bảo yêu cầu cấp phép nhanh, cấp tại chỗ kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số; nâng cao trách nhiệm của các cơ sở đào tạo chứng chỉ vô tuyến điện viên.

- Tác động tiêu cực: không.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn phương án 2, theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ quy định hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cấp giấy phép tần số, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại, thanh tra, giải quyết khiếu nại. 
5. Chính sách 5: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh trong việc bảo vệ chủ quyền và xử lý nhiễu
5.1. Xác định vấn đề bất cập
- Liên minh viễn thông quốc tế thường xuyên xuất bản các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của các nước trên thế giới và yêu cầu từng nước có vệ tinh phải thực hiện kiểm tra, rà soát các đăng ký này để tránh gây can nhiễu tới vệ tinh hiện có. Quy định này chưa được đưa vào Luật Tần số. Trên thực tế, việc thực hiện kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài chỉ có Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên thực hiện để bảo vệ, tránh nhiễu có hại cho vệ tinh của Việt Nam mà chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp được giao sử dụng vệ tinh đó. 

- Tại các biên bản phối hợp trực tiếp theo thông lệ đều có điều khoản quy định kết quả phối hợp chỉ có hiệu lực khi được sự phê duyệt của cơ quan quản lý. Do đó, kết quả phối hợp do Cơ quan quản lý tần số thực hiện cũng cần phải được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt mới có hiệu lực. 

- Để đồng bộ với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Tần số vô tuyến điện quy định “Trong khi tìm nguyên nhân gây nhiễu có hại, cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện có quyền và trách nhiệm đo trực tiếp thông số kỹ thuật của thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có thể là nguyên nhân gây nhiễu có hại.”. Trên thực tế, ngoài nhiễu do các thiết bị vô tuyến điện gây ra, nguồn nhiễu còn đến từ các thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến (như thiết bị chiếu sáng dân dụng, thiết bị hiển thị led, thiết bị kiểm tra bóng đèn neon ...). Việc xác định nguồn nhiễu và xử lý nguồn nhiễu từ các loại thiết bị này gặp nhiều khó khăn do các tổ chức, cá nhân sử dụng không phối hợp với cơ quan quản lý.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Nâng cao trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tổ chức sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh trong việc bảo vệ vệ tinh khỏi nhiễu từ các hệ thống thông tin vệ tinh khác.

- Tạo khung pháp lý đầy đủ cho công tác xử lý nhiễu có hại, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong việc phối hợp với cơ quan quản lý để xử lý nhiễu.

5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành. 
Phương án 2: 
- Bổ sung vào khoản 3 Điều 42 Luật Tần số vô tuyến điện quy định về trách nhiệm của tổ chức được giao quản lý, sử dụng vệ tinh trong việc kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài với ITU có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh của Việt Nam.

- Bổ sung vào khoản 2 Điều 42 quy định về trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài được Liên minh Viễn thông quốc tế công bố có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống thông tin vô tuyến điện của Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Sửa đổi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 và điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật để mở rộng quy định về phê duyệt kết quả phối hợp tần số không chỉ phê duyệt kết quả phối hợp tần số do tổ chức sử dụng tần số trực tiếp thực hiện mà còn phê duyệt kết quả phối hợp tần số do cơ quan quản lý thực hiện. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 39 Luật Tần số vô tuyến điện để quy định tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện nguồn nhiễu nhanh chóng, chính xác và xử lý nhiễu có hiệu quả.

5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Phương án 1: 

- Tác động tích cực: không làm thay đổi hệ thống pháp luật
- Tác động tiêu cực:

+ Việc giữ nguyên, không bổ sung đối tượng phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện trong việc phát hiện và xử lý nguồn nhiễu là các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến sẽ làm ảnh hưởng tới việc xử lý nhiễu có hại, cụ thể: (1) Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến không phối hợp với quan quản lý; (2) Việc đo, kiểm tra, phát hiện nguồn nhiễu và xử lý nguồn nhiễu sẽ khó khăn, kéo dài, tốn nhiều nguồn lực và nhân lực; (3) Làm ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu của hệ thống thông tin vô tuyến điện hoạt động hợp pháp.
+ Thiếu cơ sở pháp lý quy định về trách nhiệm phê duyệt kết quả phối hợp của cơ quan quản lý.

+ Tổ chức được giao quản lý và sử dụng vệ tinh không thực hiện trách nhiệm bảo vệ các vệ tinh đã được giao sử dụng.
Phương án 2:

- Tác động tích cực:

+ Hoàn thiện khung pháp lý đối với công tác xử lý nhiễu có hại. Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện có đầy đủ sở cứ để đo, nhanh chóng phát hiện và xử lý nguồn nhiễu; đảm bảo hệ thống thông tin vô tuyến được vận hành thông suốt. Việc bổ sung trách nhiệm phối hợp của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến trong khu vực nhiễu có hại là phù hợp với điểm a khoản 2 Luật Tần số vô tuyến điện, khi quy định trong khi tìm nguyên nhân gây nhiễu có hại, cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số có quyền và trách nhiệm đo trực tiếp đo trực tiếp thông số kỹ thuật của thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có thể là nguyên nhân gây nhiễu có hại.

+ Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện; nâng cao trách nhiệm của tổ chức được giao quản lý và sử dụng vệ tinh trong việc rà soát các đăng ký tần số mới được xuất bản, góp phần bảo vệ hệ thống thông tin vệ tinh của Việt Nam.
+ Phù hợp với thông lệ quốc tế về phê duyệt kết quả phối hợp tần số vô tuyến điện.

- Tác động tiêu cực: tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh cần bố trí nguồn lực để tiến hành rà soát các mạng vệ tinh của nước ngoài được xuất bản.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn phương án 2: (1) Bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tổ chức sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh trong việc kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài với ITU có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh của Việt Nam; (2) Bổ sung trách nhiệm phê duyệt kết quả phối hợp tần số do cơ quan quản lý thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông; (3) Bổ sung trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại.
III. Lấy ý kiến
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động thông qua các phương thức sau: lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan, đăng tải dự thảo Báo cáo đánh giá tác động trên cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để lấy ý kiến.

Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Bộ TTTT sẽ thực hiện tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi.

IV. Giám sát và đánh giá
Bộ Thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm thi hành chính sách; Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát hoạt động thi hành chính sách theo quy định của pháp luật.
 
DỰ THẢO








